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Chương trình trong một trang
Cambridge IGCSE là chứng chỉ trung học quốc tế phổ biến nhất thế giới dành cho lứa tuổi 14–16.
Học sinh thường học hai năm (Year 10–11, tương đương lớp 9–10) và thi theo từng môn, mỗi môn
một chứng chỉ riêng.

Với gia đình Việt Nam, IGCSE thường là cửa ngõ đầu tiên vào hệ quốc tế: kết quả IGCSE được
dùng để xét vào chương trình A Level, IB Diploma hoặc dự bị đại học, và là nền tảng tiếng Anh
học thuật cho mọi bậc sau.

TỔ  C H Ứ C  K H ẢO  T H Í Cambridge University Press & Assessment (Cambridge International)

L Ứ A  T U Ổ I  ·  LỚ P 14–16 tuổi · Year 10–11 (≈ lớp 9–10)

T H Ờ I  L Ư Ợ N G Thường 2 năm học

S Ố  M Ô N Tuỳ trường, phổ biến 7–9 môn

T H A N G  Đ I Ể M A* đến G; dưới G là U (không xếp loại). Tại Việt Nam, kết quả báo theo
thang A*–G

K Ỳ  T H I Tháng 5–6 và tháng 10–11 hằng năm; kết quả tháng 8 và tháng 1

H Ì N H  T H Ứ C Bài thi viết cuối khoá; một số môn có bài nói, bài nghe, thực hành
hoặc coursework

SAU  I G C S E Cambridge AS & A Level, IB Diploma, AP hoặc chương trình dự bị đại
học

T I M E S  E D U  Đ Ọ C  C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  N À Y  T H Ế  N À O

IGCSE không khó vì kiến thức — phần lớn nội dung học sinh Việt Nam đã gặp ở lớp 8–
9. IGCSE khó vì ngôn ngữ của đề: đọc đúng từ lệnh, trả lời đúng mức độ yêu cầu và
trình bày theo cách giám khảo chấm điểm.
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Cấu trúc & cách đánh giá
Mỗi môn IGCSE có syllabus riêng với mã số bốn chữ số (ví dụ 0580 là Toán). Syllabus quy định
nội dung, các bài thi (paper) và trọng số. Hai khái niệm phụ huynh cần nắm:

A* A B C D E F G

EXTENDED ·  A*–E

CORE ·  C–G

Thang grade IGCSE: Core mở tới C, Extended mở tới A*

A Core và Extended
Nhiều môn — tiêu biểu là Toán và các môn Khoa học — chia hai cấp. Core dành cho mục tiêu C–G;
Extended mở tới A* (thang A*–E). Chọn cấp thi là quyết định chiến lược, nên chốt sớm dựa trên kết
quả chẩn đoán, không chờ tới sát kỳ thi.

B Paper và thành phần
Mỗi môn gồm 2–4 paper: trắc nghiệm, tự luận ngắn, câu hỏi cấu trúc, bài thực hành hoặc
Alternative to Practical, bài nghe, bài nói hoặc coursework. Grade cuối cùng tính trên tổng điểm
các paper theo trọng số của syllabus.

C Ngưỡng điểm
Cambridge công bố ngưỡng điểm (grade threshold) cho từng kỳ thi sau khi chấm. Vì vậy không thể
quy đổi cố định "bao nhiêu điểm là A*" — Times Edu luyện để học sinh vững nội dung và kỹ năng,
không học tủ theo ngưỡng.
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Hành trình theo thời gian
LỚP 8 → ĐẦU LỚP 9 Bắc cầu (Pre-IGCSE)

Củng cố tiếng Anh học thuật, từ lệnh trong đề và nền Toán – Khoa học. Đặc
biệt quan trọng với học sinh chuyển từ hệ Việt Nam.

YEAR 10 Năm thứ nhất
Học phần lớn nội dung, chốt tổ hợp môn và cấp Core/Extended. Bài kiểm tra
tiến độ cuối học kỳ.

YEAR 11 · HỌC KỲ 1 Hoàn tất nội dung
Kết thúc chương trình, bắt đầu luyện đề theo chủ đề và rà các lỗ hổng còn
lại.

YEAR 11 · HỌC KỲ 2 Thi thử & tổng duyệt
Bài thi thử tính giờ, chữa lỗi theo barem, ôn có trọng tâm. Thi chính thức
tháng 5–6.

SAU KỲ THI Chọn bậc tiếp theo
Nhận kết quả tháng 8. Tư vấn lựa chọn A Level, IB Diploma hoặc AP dựa trên
kết quả và mục tiêu đại học.

0 4

Chương trình này hợp với ai
P H Ù  H Ợ P  K H I N Ê N  C Â N  N H Ắ C  T H Ê M  K H I

Học sinh lớp 8–10 đang học hoặc chuẩn bị vào
chương trình Cambridge tại trường quốc tế,
song ngữ.

Học sinh chuyển từ hệ Việt Nam sang hệ quốc
tế, cần nền tiếng Anh học thuật và cách làm bài
kiểu Cambridge.

Gia đình định hướng A Level hoặc IB Diploma và
muốn có nền vững trước khi vào bậc dự bị đại
học.

Học sinh chưa đọc hiểu được đoạn văn học
thuật tiếng Anh ngắn — nên bắt đầu bằng lộ
trình bắc cầu.

Mục tiêu chỉ là luyện cấp tốc vài tuần cho nhiều
môn cùng lúc — lộ trình ngắn khó thay được
nền tảng hai năm.
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Đặt cạnh các chương trình khác
Nhiều gia đình cân nhắc cùng lúc nhiều hệ quốc tế. Bảng dưới đặt bốn chương trình Times Edu đồng hành
cạnh nhau để phụ huynh thấy rõ điểm khác biệt về cấu trúc — cột được tô là chương trình của brochure
này.

C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  N ÀY

IGCSE A Level IBDP AP

TỔ  C H Ứ C Cambridge Cambridge · Pearson
Edexcel

International
Baccalaureate

College Board

Đ Ộ  T U Ổ I 14–16 16–19 16–19 THPT, phổ biến lớp
10–12

T H Ờ I  L Ư Ợ N G 2 năm 2 năm (AS + A2) 2 năm (DP1 + DP2) Khoảng 1 năm mỗi
môn

CÁC H  C H Ọ N  M Ô N Thường 7–9 môn, tuỳ
trường

3 môn học sâu, có
thể 4

6 môn từ các nhóm +
TOK, EE, CAS

Chọn từng môn,
không bắt buộc số
lượng

T H A N G  Đ I Ể M A*–G A*–E · AS: a–e 1–7 mỗi môn · tổng tối
đa 45

1–5

K Ỳ  T H I Tháng 5–6 và 10–11 Cambridge: tháng 5–
6, 10–11 · IAL: tháng 1,
5–6, 10

Tháng 5 hoặc tháng
11

Hai tuần đầu tháng 5

Đ Á N H  G I Á  T R O N G
K H OÁ

Một số môn có thực
hành, bài nói,
coursework

Một số môn có paper
thực hành hoặc
coursework

Mọi môn có Internal
Assessment, cùng EE
và TOK

Chủ yếu bài thi cuối
kỳ; vài môn có dự án
hoặc hồ sơ

T H Ế  M Ạ N H Nền tảng rộng trước
bậc dự bị đại học

Chiều sâu chuyên
môn ở môn thế mạnh

Học rộng, tư duy liên
môn và nghiên cứu

Linh hoạt, bổ trợ hồ
sơ đại học Mỹ

Ba câu hỏi giúp chọn đúng chương trình

1
Con định học đại học ở đâu,
ngành gì?
Ngành và quốc gia mục tiêu quyết
định môn bắt buộc, mức điểm và thời
điểm cần có kết quả.

2
Con mạnh ở chiều sâu hay
chiều rộng?
Học sinh giỏi đều nhiều môn và thích
viết hợp với IB; học sinh mạnh rõ ở vài
môn thường phát huy tốt hơn với A
Level.

3
Trường hiện tại đang dạy hệ
nào?
Theo đúng hệ của trường giúp con
không phải học hai chương trình song
song — Times Edu bổ trợ thay vì thay
thế.
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Môn học Times Edu đồng hành
Times Edu đồng hành các môn Cambridge IGCSE phổ biến nhất với học sinh Việt Nam. Mã syllabus dưới
đây giúp phụ huynh đối chiếu với môn học trên thời khoá biểu của trường.

M Ã M Ô N  H Ọ C G H I  C H Ú

0580 Mathematics Core / Extended

0606 Additional Mathematics Dành cho học sinh mạnh Toán, chuẩn bị
A Level

0625 Physics Core / Extended

0620 Chemistry Core / Extended

0610 Biology Core / Extended

0653 Combined Science Một chứng chỉ, ba môn khoa học

0654 Co-ordinated Sciences (Double Award) Hai grade, ba môn khoa học

0510 · 0511 English as a Second Language Bài nói tính riêng (0510) hoặc cộng vào
grade (0511)

0500 First Language English Cho học sinh đã học hệ quốc tế/song
ngữ lâu năm

0695 Vietnamese – First Language Ngữ văn tiếng Việt theo chuẩn
Cambridge

0455 Economics

0450 Business Studies

0452 Accounting

0478 Computer Science

0417 Information & Communication Technology Có bài thực hành trên máy

0457 Global Perspectives Có phần bài làm nộp đánh giá

0400 Art & Design Có hồ sơ tác phẩm

Lịch mở lớp và giáo viên từng môn được xác nhận khi tư vấn. Với môn có coursework hoặc hồ sơ tác phẩm, Times Edu
hướng dẫn phương pháp và chấm thử, không làm hộ.
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Những khoảng cách thường gặp

01
Đọc đúng từ lệnh
"State", "describe", "explain", "suggest" đòi hỏi
những câu trả lời khác nhau. Học sinh biết kiến
thức vẫn mất điểm vì trả lời thiếu hoặc thừa so với
yêu cầu.

T I M E S  E D U  L À M  G Ì

Dạy từ lệnh như một kỹ năng riêng, luyện bằng câu
hỏi thật và chấm theo barem ngay từ tháng đầu.

02
Tiếng Anh học thuật
Với học sinh chuyển từ hệ Việt Nam, rào cản lớn
nhất thường là đọc đề dài và viết câu giải thích
bằng tiếng Anh.

T I M E S  E D U  L À M  G Ì

Lộ trình bắc cầu tập trung vào từ vựng học thuật
theo môn và mẫu câu giải thích, trước khi vào nội
dung IGCSE.

03
Chọn Core hay Extended quá muộn
Quyết định cấp thi sát hạn đăng ký khiến học sinh
hoặc học thiếu phần Extended, hoặc chịu áp lực
không cần thiết.

T I M E S  E D U  L À M  G Ì

Dùng kết quả chẩn đoán và bài kiểm tra tiến độ để
tư vấn cấp thi sớm, có căn cứ.

04
Kỹ năng thực hành
Câu hỏi về thí nghiệm — chọn dụng cụ, xử lý số
liệu, nhận xét sai số — chiếm tỉ trọng đáng kể ở
các môn Khoa học.

T I M E S  E D U  L À M  G Ì

Luyện riêng dạng bài thực hành và Alternative to
Practical với số liệu thật.
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Lộ trình được may đo thế nào
Không có một số buổi "chuẩn" cho mọi học sinh. Lộ trình của Times Edu được tính từ ba biến số, và có thể
điều chỉnh sau mỗi mốc đo tiến độ.

0 1

Điểm xuất phát
Kết quả chẩn đoán cho biết phần
nào cần dạy lại từ nền, phần nào
chỉ cần luyện kỹ năng làm bài.

0 2

Thời gian tới kỳ thi
Còn hai năm hay còn ba tháng sẽ
quyết định nhịp học, thứ tự chủ
đề và lúc bắt đầu luyện đề.

0 3

Mức độ tự học
Phần có đáp án, học sinh tự
luyện được theo kế hoạch tuần.
Phần cần chấm theo tiêu chí —
bài luận, câu giải thích, bài thực
hành — luôn có giáo viên.
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Bốn nguyên tắc không cắt giảm

1. Bài làm tính điểm có giáo viên chấm (coursework, Internal Assessment, Extended Essay) luôn
được hướng dẫn đầy đủ.

2. Kỹ năng nói và kỹ năng viết theo tiêu chí luôn được luyện với giáo viên, không thay bằng tự học.

3. Bài thực hành và kỹ năng xử lý số liệu thí nghiệm luôn có hướng dẫn trực tiếp.

4. Học sinh dưới lớp 9 luôn học với lộ trình đầy đủ, không rút gọn.

0 9

Cách Times Edu đồng hành
Mỗi học sinh bước vào chương trình từ một điểm xuất phát khác nhau. Vì vậy Times Edu không
bắt đầu bằng giáo trình, mà bắt đầu bằng việc hiểu học sinh — rồi mới quyết định dạy gì, dạy bao
lâu và đo tiến bộ ra sao.

1 Trò chuyện định hướng
Tư vấn viên tìm hiểu trường đang học, mục tiêu đại học, kỳ thi dự kiến và quỹ thời gian thật của
học sinh mỗi tuần. Buổi trò chuyện không phải buổi bán hàng — nếu chương trình chưa phù
hợp, chúng tôi sẽ nói thẳng.

2 Chẩn đoán đầu vào theo môn
Học sinh làm bài chẩn đoán do Times Edu soạn cho từng môn. Kết quả chỉ ra chủ đề nào vững,
chủ đề nào hổng và kỹ năng nào đang kéo điểm xuống. Bài chẩn đoán không quy đổi ra điểm
thi chính thức.

3 Lộ trình cá nhân
Từ kết quả chẩn đoán, giáo viên phụ trách đề xuất số buổi, nhịp học mỗi tuần và các mốc kiểm
tra. Báo giá đi kèm lộ trình, ghi rõ mọi khoản phí.

4 Học và luyện
Học 1 kèm 1 hoặc nhóm nhỏ, hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến được xác nhận khi xếp lịch. Mỗi
buổi có phần học sinh tự làm, bài giao về và sổ lỗi để không lặp lại cùng một sai sót.

5
Đo tiến độ & tổng duyệt
Bài kiểm tra tiến độ định kỳ và bài thi thử tính giờ, chấm theo barem. Kết quả được dùng để điều
chỉnh lộ trình, không phải để xếp hạng học sinh.
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Phụ huynh nhận được gì
Kết quả chẩn đoán
Bản đọc kết quả theo chủ đề và kỹ năng, nói rõ
điểm mạnh, lỗ hổng và việc nên làm trước.

Kế hoạch lộ trình
Số buổi, nhịp tuần, các mốc kiểm tra tiến độ và thời
điểm bắt đầu luyện đề.

Báo cáo theo mốc
Báo cáo tiến độ gửi phụ huynh theo các mốc ghi
trong hợp đồng, kèm nhận xét của giáo viên.

Kết quả thi thử
Điểm bài thi thử tính giờ theo thang nội bộ, phân tích
lỗi và điều chỉnh cho giai đoạn tiếp theo.

1 1

Những ranh giới chúng tôi giữ
Không cam kết điểm Chúng tôi không hứa và không dự đoán điểm thi chính thức. Điều chúng

tôi cam kết là quy trình: chẩn đoán đúng, kế hoạch rõ, đo tiến độ trung
thực.

Không làm hộ bài nộp Với coursework, Internal Assessment, Extended Essay hay bài luận nộp
trường: giáo viên hướng dẫn phương pháp và chấm thử — không viết hộ,
không chọn đề tài thay, không nộp thay.

Không đăng ký thi thay Việc đăng ký dự thi do nhà trường hoặc trung tâm thi được ủy quyền
thực hiện. Times Edu nhắc gia đình các mốc cần biết và hồ sơ cần
chuẩn bị.

Thang nội bộ là thang nội
bộ

Điểm bài chẩn đoán, bài kiểm tra tiến độ và bài thi thử dùng thang nội
bộ của Times Edu, không phải điểm hay grade chính thức.
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Câu hỏi thường gặp
Q ·  Con học hệ Việt Nam có theo kịp IGCSE không?

Có thể, nếu bắt đầu đúng chỗ. Nội dung Toán – Khoa học thường không phải rào cản; rào cản là tiếng Anh
học thuật và cách trả lời theo từ lệnh. Bài chẩn đoán sẽ cho biết con cần bắc cầu bao lâu.

Q ·  IGCSE thi một lần hay nhiều lần?

Mỗi môn thi vào một kỳ (tháng 5–6 hoặc tháng 10–11). Học sinh có thể thi lại ở kỳ sau nếu muốn cải thiện;
việc đăng ký do trường hoặc trung tâm thi thực hiện.

Q ·  Nên chọn bao nhiêu môn?

Phần lớn trường yêu cầu 7–9 môn. Quan trọng hơn số lượng là tổ hợp môn khớp với định hướng A Level/IB
và ngành học đại học.

Q ·  Thang A*–G và 9–1 khác nhau thế nào?

Cambridge có hai thang, nhưng thang 9–1 chỉ áp dụng ở một số khu vực. Học sinh dự thi tại Việt Nam nhận
kết quả theo thang A*–G.

Q ·  Times Edu có dạy theo chương trình Pearson Edexcel International GCSE không?

Vui lòng trao đổi cụ thể khi tư vấn. Brochure này mô tả chương trình Cambridge IGCSE.



B Ư Ớ C  T I Ế P  T H E O

Bắt đầu bằng một buổi trò chuyện
Chúng tôi lắng nghe mục tiêu của gia đình trước, rồi mới đề xuất lộ trình.

1 Liên hệ Times Edu
Nhắn Zalo hoặc để lại thông tin trên website để đặt lịch trò chuyện định hướng.

2 Làm bài chẩn đoán
Học sinh làm bài chẩn đoán theo môn; mọi khoản phí (nếu có) được ghi rõ trước khi làm.

3 Nhận lộ trình & báo giá
Gia đình nhận bản đọc kết quả, lộ trình đề xuất và báo giá để cân nhắc — không có ràng
buộc.

W E B S I T E

times.edu.vn
Z A L O

036 907 6996

Thông tin về chương trình được tổng hợp từ tài liệu công khai của tổ chức khảo thí tại thời điểm 10/2026 và có thể thay đổi. Syllabus,
hướng dẫn môn học và thông báo chính thức của tổ chức khảo thí là nguồn xác nhận cuối cùng. Times Edu là đơn vị đào tạo độc lập,
không phải đại diện của tổ chức khảo thí. Tài liệu không bao gồm học phí; học phí được báo theo lộ trình của từng học sinh.
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